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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 8 năm 2021 

BÁO CÁO 

Thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo 

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

Thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo 

dục quốc dân được ban hành tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 

2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM 

(HUFLIT) báo cáo tình hình thực hiện Quy chế theo các biểu mẫu đính kèm như sau: 

1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo 

2. Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế 

3. Công khai thông tin cơ sở vật chất 

4. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu 

5. Công khai tài chính 

Trân trọng. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Các PHT (để biết); 

- Lưu: VT. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

(Đã ký, đóng dấu) 

 

 

Nguyễn Anh Tuấn 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biểu mẫu 17 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCM 

 

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020 -2021 

(Đính kèm theo Báo cáo số:17/BC-ĐNT ngày 07/8/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học 

Ngoại ngữ-Tin học TP.HCM) 

 

STT 
Nội 

dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 
Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 

Văn 

bằng 2 

chính 

quy 

Từ 

xa 

I 

Điều 

kiện 

đăng 

ký 

tuyển 

sinh 

  

- Tốt nghiệp đại học đúng ngành với ngành dự 

tuyển, nếu là ngành gần hoặc ngành khác thì phải 

hoàn thành các học phần bổ sung kiến thức theo quy 

định trong thông báo tuyển sinh của Trường trước 

khi dự thi tuyển. 

     + Nếu văn bằng đại học do cơ sở giáo dục 

nước ngoài cấp phải được Bộ GD và ĐT công nhận. 

     + Thí sinh tốt nghiệp với văn bằng loại trung 

bình khá trở xuống phải có kinh nghiệm công tác 

trong lĩnh vực ngành đăng ký dự thi như quy định 

trong thông báo tuyển sinh. 

- Lý lịch rõ ràng, không trong thời gian thi hành 

kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời 

gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân 

sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương 

nơi cư trú xác nhận. 

- Có đủ sức khỏe để học tập. 

- Thí sinh tốt 

nghiệp THPT 

hoặc tương 

đương theo 

Quy chế 

Tuyển sinh 

ĐH hệ chính 

quy hiện 

hành được 

đăng ký xét 

tuyển vào 

ĐH hệ chính 

quy. 

    



II 

Mục 

tiêu 

kiến 

thức, 

kỹ 

năng, 

thái độ 

và 

trình 

độ 

ngoại 

ngữ đạt 

được 

  

Mục tiêu các ngành: 

https://pga.huflit.edu.vn/muc-tieu-dao-tao-cntt 

https://pga.huflit.edu.vn/muc-tieu-dao-tao-qtkd 

Chuẩn đầu ra của các ngành: 

https://pga.huflit.edu.vn/khung-chuong-trinh-va-

chuan-dau-ra-nganh-cntt 

https://pga.huflit.edu.vn/khung-chuong-trinh-va-

chuan-dau-ra-nganh-qtkd  

Kết quả đạt 

được: 

https://huflit.e

du.vn/chuong-

trinh-cu-

nhan/chuong-

trinh-dao-tao-

dai-hoc-

1496.html   

    

III 

Các 

chính 

sách, 

hoạt 

động 

hỗ trợ 

học 

tập, 

sinh 

hoạt 

cho 

người 

học 

  

Thưởng trị giá tương đương 20% học phí toàn 

khóa đối với cán bộ, chuyên viên, giảng viên cơ hữu 

của Trường khi đã tốt nghiệp thạc sĩ theo chương 

trình đào tạo tại Trường. 

Giảm 20% học phí toàn khóa đối với con của cán 

bộ, chuyên viên, giảng viên cơ hữu của Trường, 

khoản giảm này được chia đều và trừ trực tiếp vào 

học phí học kỳ 1 và học kỳ 2. 

Giảm 10% học phí toàn khóa với thủ khoa đầu 

vào, khoản giảm này sẽ trừ ngay trong học kỳ đầu 

tiên của khóa học. 

Giảm 7% học phí toàn khóa đối với cựu sinh viên 

của Trường, khoản giảm này được chia đều và khấu 

trừ trực tiếp vào học phí học kỳ 1 và 2.    

      

IV 

Chương 

trình 

đào tạo 

mà nhà 

trường 

thực 

hiện 

  

https://pga.huflit.edu.vn/khung-chuong-trinh-va-

chuan-dau-ra-nganh-cntt 

https://pga.huflit.edu.vn/khung-chuong-trinh-va-

chuan-dau-ra-nganh-qtkd  

 Chương 

trình đào tạo 

đại học: 

https://huflit.e

du.vn/chuong-

trinh-cu-

nhan/chuong-

trinh-dao-tao-

dai-hoc-

1496.html  

    

https://pga.huflit.edu.vn/muc-tieu-dao-tao-cntt
https://pga.huflit.edu.vn/muc-tieu-dao-tao-qtkd
https://pga.huflit.edu.vn/khung-chuong-trinh-va-chuan-dau-ra-nganh-cntt
https://pga.huflit.edu.vn/khung-chuong-trinh-va-chuan-dau-ra-nganh-cntt
https://pga.huflit.edu.vn/khung-chuong-trinh-va-chuan-dau-ra-nganh-qtkd
https://pga.huflit.edu.vn/khung-chuong-trinh-va-chuan-dau-ra-nganh-qtkd
https://huflit.edu.vn/chuong-trinh-cu-nhan/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-1496.html
https://huflit.edu.vn/chuong-trinh-cu-nhan/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-1496.html
https://huflit.edu.vn/chuong-trinh-cu-nhan/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-1496.html
https://huflit.edu.vn/chuong-trinh-cu-nhan/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-1496.html
https://huflit.edu.vn/chuong-trinh-cu-nhan/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-1496.html
https://huflit.edu.vn/chuong-trinh-cu-nhan/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-1496.html
https://huflit.edu.vn/chuong-trinh-cu-nhan/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-1496.html
https://pga.huflit.edu.vn/khung-chuong-trinh-va-chuan-dau-ra-nganh-cntt
https://pga.huflit.edu.vn/khung-chuong-trinh-va-chuan-dau-ra-nganh-cntt
https://pga.huflit.edu.vn/khung-chuong-trinh-va-chuan-dau-ra-nganh-qtkd
https://pga.huflit.edu.vn/khung-chuong-trinh-va-chuan-dau-ra-nganh-qtkd
https://huflit.edu.vn/chuong-trinh-cu-nhan/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-1496.html
https://huflit.edu.vn/chuong-trinh-cu-nhan/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-1496.html
https://huflit.edu.vn/chuong-trinh-cu-nhan/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-1496.html
https://huflit.edu.vn/chuong-trinh-cu-nhan/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-1496.html
https://huflit.edu.vn/chuong-trinh-cu-nhan/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-1496.html
https://huflit.edu.vn/chuong-trinh-cu-nhan/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-1496.html
https://huflit.edu.vn/chuong-trinh-cu-nhan/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-1496.html


V 

Khả 

năng 

học tập, 

nâng 

cao 

trình độ 

sau khi 

ra 

trường 

  
Có khả năng phát triển nghiên cứu ở trình độ Tiến 

sĩ.    

 Khả năng 

học tập, nâng 

cao trình độ 

sau khi ra 

trường: 

https://huflit.e

du.vn/chuong-

trinh-cu-

nhan/chuong-

trinh-dao-tao-

dai-hoc-

1496.html 

    

VI 

Vị trí 

làm sau 

khi tốt 

nghiệp 

  

Sau khi tốt nghiệp, thạc sĩ ngành CNTT có khả 

năng đảm nhận nhiệm vụ: làm việc tại doanh nghiệp 

(CTO, CIO, CEO, Senior Engineer, Project 

Manager, Team Leader...); nghiên cứu tại các bộ 

phận nghiên cứu và phát triển; có khả năng xây 

dựng kế hoạch, lập dự án, tổ chức, điều hành và 

quản lí các dự án công nghệ thông tin trong cơ quan, 

doanh nghiệp; đảm nhiệm tốt công tác nghiên cứu, 

phản biện tại các bộ phận nghiên cứu và phát triển; 

giảng dạy tại các trường đại học chuyên ngành 

CNTT.  

Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ ngành  QTKD có khả 

năng quản trị, tư vấn, tuyển dụng nguồn nhân lực tại 

các loại hình doanh nghiệp và các cơ quan hoặc các 

tổ chức trong và ngoài nước; Quản lý, đào tạo, huấn 

luyện, duy trì và phát triển nguồn nhân lực doanh 

nghiệp, hoặc các cơ quan, tổ chức khác nhau; Tổ 

chức và điều hành công việc hành chính văn phòng 

trong doanh nghiệp; Quản trị tiền lương và các chế 

độ, chính sách cho người lao động.   

 Vị trí làm 

việc sau khi 

tốt nghiệp: 

 

https://huflit.

edu.vn/chuon

g-trinh-cu-

nhan/chuong-

trinh-dao-

tao-dai-hoc-

1496.html 

    

  

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 8 năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký, đóng dấu) 

 

Nguyễn Anh Tuấn 

 

https://huflit.edu.vn/chuong-trinh-cu-nhan/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-1496.html
https://huflit.edu.vn/chuong-trinh-cu-nhan/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-1496.html
https://huflit.edu.vn/chuong-trinh-cu-nhan/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-1496.html
https://huflit.edu.vn/chuong-trinh-cu-nhan/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-1496.html
https://huflit.edu.vn/chuong-trinh-cu-nhan/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-1496.html
https://huflit.edu.vn/chuong-trinh-cu-nhan/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-1496.html
https://huflit.edu.vn/chuong-trinh-cu-nhan/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-1496.html
https://huflit.edu.vn/chuong-trinh-cu-nhan/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-1496.html
https://huflit.edu.vn/chuong-trinh-cu-nhan/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-1496.html
https://huflit.edu.vn/chuong-trinh-cu-nhan/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-1496.html
https://huflit.edu.vn/chuong-trinh-cu-nhan/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-1496.html
https://huflit.edu.vn/chuong-trinh-cu-nhan/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-1496.html
https://huflit.edu.vn/chuong-trinh-cu-nhan/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-1496.html
https://huflit.edu.vn/chuong-trinh-cu-nhan/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-1496.html
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCM 

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học 

năm học 2020 - 2021 

(Đính kèm theo Báo cáo số:17/BC-ĐNT ngày 07/8/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Ngoại ngữ-Tin học TP.HCM) 

A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại 

STT Khối ngành 

Quy mô sinh viên hiện tại 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học Cao đẳng sư phạm Trung cấp sư phạm 

Chính 

quy 

Vừa làm 

vừa học 

Chính 

quy 

Vừa làm 

vừa học 

Chính 

quy 

Vừa làm 

vừa học 

  Tổng số                 

1 Khối ngành I                 

2 Khối ngành II             

3 Khối ngành III    24 3.271       

4 Khối ngành IV            

5 Khối ngành V   14 1.347       

6 Khối ngành VI            

7 Khối ngành VII     5.750       

B. Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 

năm  

STT Khối ngành 

Số sinh 

viên tốt 

nghiệp 

Phân loại tốt nghiệp (%) 

Tỷ lệ sinh viên tốt 

nghiệp có việc làm sau 

1 năm ra trường (%)* 

Loại xuất sắc Loại giỏi Loại khá  

  Tổng số          

1 Khối ngành I          

2 Khối ngành II          

3 Khối ngành III 526 
0 

(0%) 

30 

(5.7%) 

155 

(29.47%) 
95.56% 

4 Khối ngành IV      

5 Khối ngành V 142 
0 

(0%) 

9 

(6.34%) 

67 

(47.18%) 
90.57% 

6 Khối ngành VI      

7 Khối ngành VII 771 
1 

 (0.13%) 

55 

(7.13%) 

388 

(50.32%) 
90.42% 

(*) Tỷ lệ SVTN có việc làm tính theo công thức: ((SL SVTN có việc làm + SL SVTN 

đang học nâng cao)/tổng số SVTN được khảo sát)* 100 



 

C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành 

- Chương trình đào tạo đại học, các học phần trong chương trình đào tạo, đề cương 

chi tiết học phần được công bố trên website tại địa chỉ: 

https://huflit.edu.vn/chuong-trinh-cu-nhan/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-

1496.html 

- Chương trình đào tạo sau đại học, các học phần trong chương trình đào tạo, đề 

cương chi tiết học phần được công bố trên website tại địa chỉ: 

https://pga.huflit.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao 

D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức 

biên soạn  

STT 
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo 

(kể cả giáo trình điện tử) 
Năm xuất bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, 

tài liệu tham khảo 

(kể cả giáo trình điện tử) 

1       

2       

E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp 

STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực hiện 

Họ và tên 

người hướng dẫn 

Nội 

dung 

tóm tắt 

1.  Đại học 

Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu 

website phục vụ cho việc học từ vựng 

kinh tế – thương mại TOPIK 

Nguyễn Anh 

Tuấn 

ThS. Lương 

Quốc An 

Khóa 

luận 

TN 

2.  Đại học 
Văn hóa ứng xử của người Hàn trong 

công việc và hợp tác kinh doanh 

Phạm Huỳnh 

Phan Vũ 

ThS. Hoàng Thị 

Bích Ngọc 

Khóa 

luận 

TN 

3.  Đại học 
Sổ tay từ vựng Hàn - Việt - Anh 

(chuyên ngành điện ảnh) 

Mã Thị Ngọc 

Mai 

TS. Hoàng Kim 

Oanh 

ThS. Nguyễn Võ 

Phương Thanh 

Khóa 

luận 

TN 

4.  Đại học 
Nghiên cứu tính “Han” (Hận) trong 

âm nhạc của người Hàn Quốc 

Tạ Võ Tường 

Vi 

ThS. Lương 

Quốc An 

Khóa 

luận 

TN 

5.  Đại học 
Ảnh hưởng của KPOP đối với giới trẻ 

Việt Nam 
Nguyễn Lê Hân 

ThS. Đinh Lan 

Hương 

Khóa 

luận 

TN 

6.  Đại học 
Nhận xét cách đặt tiêu đề bản tin 

tiếng Hàn của đài truyền hình KBS 
Mai Tấn Tài 

ThS. Nguyễn Thị 

Minh Phương 

Khóa 

luận 

TN 

7.  Đại học Từ ngữ ẩm thực trong tiếng Hàn 
Hoàng Ngọc 

Linh Nguyên 

ThS. Nguyễn Võ 

Phương Thanh 

Khóa 

luận 

TN 

8.  Đại học 

Tình hình du học sinh Việt Nam tại 

Hàn Quốc: Vấn đề việc làm và giải 

pháp thực tế (khảo sát khu vực thành 

phố Gyeongju, tỉnh Gyeongsang Bắc) 

Trần Nhật Viễn 
ThS. Lương 

Quốc An 

Khóa 

luận 

TN 

https://huflit.edu.vn/chuong-trinh-cu-nhan/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-1496.html
https://huflit.edu.vn/chuong-trinh-cu-nhan/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-1496.html
https://pga.huflit.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao


STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực hiện 

Họ và tên 

người hướng dẫn 

Nội 

dung 

tóm tắt 

9.  Đại học 
Sổ tay 신조어 (từ mới) trong tiếng 

Hàn 
Huỳnh Mỹ Nhật 

TS. Trần Văn 

Tiếng 

TS. Hoàng 

Nguyên Phương 

Khóa 

luận 

TN 

10.  Đại học Văn hoá tặng quà của Hàn Quốc 
Nguyễn Thiện 

Quang 

ThS. Hoàng Thị 

Bích Ngọc 

Khóa 

luận 

TN 

11.  Đại học 

Kinh nghiệm phát triển du lịch của 

Hàn Quốc từ những năm 1960 đến 

nay 

Nguyễn Thị 

Như Quỳnh 

ThS. Hoàng Thị 

Bích Ngọc 

Khóa 

luận 

TN 

12.  Đại học 
Kinh nghiệm bảo tồn các di tích lịch 

sử của Hàn Quốc 

Đỗ Uyên Bảo 

Vy 

ThS. Lương 

Quốc An 

Khóa 

luận 

TN 

13.  Đại học 

Những cải cách trong chính sách giáo 

dục của Hàn Quốc (Từ thời Park 

Chung-Hee - nay) 

Lâm Kiều Minh 
ThS. Đinh Lan 

Hương 

Khóa 

luận 

TN 

14.  Đại học 
Đóng góp của những tập đoàn gia tộc 

đối với xã hội Hàn Quốc hiện nay 

Nguyễn Vũ 

Anh Đào 

TS. Nguyễn 

Thành Phát 

Khóa 

luận 

TN 

15.  Đại học 
Giá trị văn hóa của trang phục truyền 

thống Nhật Bản 
Dư Gia Ni 

ThS. Phan Tấn 

Anh Phong 

Khóa 

luận 

TN 

16.  Đại học 

Đời sống xã hội Nhật Bản trong 30 

năm Heisei qua các phương tiện 

truyền thông 

Đỗ Thị Hồng 

Nhung 

ThS. Nguyễn 

Xuân Quỳnh 

Khóa 

luận 

TN 

17.  Đại học 

So sánh các biểu đạt ngôn ngữ - văn 

hóa của người Nhật và người Việt 

qua cách nói giảm nói tránh. 

Trần Thu Hòa 

Phương 

ThS. Đặng Thanh 

Yến Linh 

Khóa 

luận 

TN 

18.  Đại học 

Pháp luật về uỷ thác mua bán hàng 

hoá: Một số vấn đề lý luận và thực 

tiễn 

Phạm Lan Anh 
ThS. Võ Song 

Toàn 

Khóa 

luận 

TN 

19.  Đại học 

Định tội danh đối với các hành vi lạm 

dụng tình dục đối với người dưới 16 

tuổi trong BLHS 2015 

Nguyễn Mai 

Anh 

TS. Nguyễn 

Thanh Mận 

Khóa 

luận 

TN 

20.  Đại học 

Hành vi xâm phạm quyền tác giả theo 

quy định của luật sở hữu trí tuệ Việt 

Nam - thực trạng và hướng hoàn 

thiện 

Nguyễn Phan 

Mỹ Duyên 

ThS. Huỳnh Nữ 

Khuê Các 

Khóa 

luận 

TN 

21.  Đại học Quản lý hoạt động kinh doanh online 
Nguyễn Gia 

Hân 

ThS. Võ Thanh 

Bình Em 

Khóa 

luận 

TN 

22.  Đại học 

Giải quyết tranh chấp thương mại 

bằng trọng tài vụ việc theo quy định 

của pháp luật việt nam 

Mai Hoàng 

Hiệp 

ThS. Huỳnh 

Quang Thuận 

Khóa 

luận 

TN 

23.  Đại học 

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do 

gây ô nhiễm môi trường của doanh 

nghiệp 

Phan Chánh 

Huy 

TS. Nguyễn Kiên 

Bích Tuyền 

Khóa 

luận 

TN 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực hiện 

Họ và tên 

người hướng dẫn 

Nội 

dung 

tóm tắt 

24.  Đại học 
Pháp luật về phòng chống bạo lực gia 

đình ở Việt Nam hiện nay 

Phan Thị Trúc 

Linh 

GVC.TS. Nguyễn 

Ngọc Anh Đào 

Khóa 

luận 

TN 

25.  Đại học 
Bạo lực gia đình ở Việt Nam dưới 

góc độ bình đẳng giới 

Trần Võ Trúc 

Linh 

ThS. Phạm Thị 

Diệu Hiền 

Khóa 

luận 

TN 

26.  Đại học 

Hoà giải trong vụ án dân sự theo quy 

định của pháp luật tố tụng dân sự Việt 

Nam 

Huyện Thanh 

Loan 

ThS. Lưu Phương 

Nhật Thuỳ 

Khóa 

luận 

TN 

27.  Đại học 
Giao nộp tài liệu, chứng cứ theo pháp 

luật tố tụng dân sự. 

Trần Thị Nhật 

Ly 

ThS. Huỳnh 

Quang Thuận 

Khóa 

luận 

TN 

28.  Đại học 

Thực trạng giải quyết tranh chấp 

thương mại tại trọng tài thương mại 

việt nam giai đoạn năm 2011 đến 

năm 2020 

Vũ Thảo My 
ThS. Võ Thanh 

Bình Em 

Khóa 

luận 

TN 

29.  Đại học 
Huỷ phán quyết trọng tài thương mại 

theo pháp luật Việt Nam 

Nguyễn Thị 

Thanh Nga 

ThS. Nguyễn Thị 

Thu Trang 

Khóa 

luận 

TN 

30.  Đại học 

Pháp luật về phạt vi phạm hợp đồng 

trong lĩnh vực thương mại ở Việt 

Nam. 

Lê Thanh Ngân 

ThS. Nguyễn 

Hoàng Phương 

Thảo 

Khóa 

luận 

TN 

31.  Đại học 

Thi hành phán quyết trọng tài theo 

quy định pháp luật Việt Nam hiện 

hành 

Vương Thanh 

Nguyên 

GVC. TS Bùi 

Kim Hiếu 

Khóa 

luận 

TN 

32.  Đại học 

Bảo hộ quyền tác giả đối với tác 

phẩm âm nhạc theo pháp luật Việt 

Nam  

Nguyễn Thị 

Phương Nhi 

ThS. Lê Thị 

Minh Nguyệt 

Khóa 

luận 

TN 

33.  Đại học 

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về 

hụi, họ, biêu, phường trong pháp luật 

Việt Nam 

Lê Thị Hồng 

Nhung 

TS. Nguyễn Kiên 

Bích Tuyền 

Khóa 

luận 

TN 

34.  Đại học 

Quyền tự do định đoạt của đương sự 

trong giải quyết tranh chấp kinh 

doanh thương mại tại Tòa án cấp sơ 

thẩm 

Huỳnh Thị Hiếu 

Tiên 

GVC.TS. Nguyễn 

Ngọc Anh Đào 

Khóa 

luận 

TN 

35.  Đại học 

Pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao 

động và thực tiễn thực hiện tại thành 

phố Hồ Chí Minh 

Ngô Thái Cát 

Tường 

GVC. TS Bùi 

Kim Hiếu 

Khóa 

luận 

TN 

36.  Đại học 

Bảo hộ quyền tác giả trong môi 

trường kỹ thuật số theo pháp luật Việt 

Nam và các điều ước quốc tế mà Việt 

Nam tham gia 

Nguyễn Huy 

Thành 

ThS. Lê Thị 

Minh Nguyệt 

Khóa 

luận 

TN 

37.  Đại học 
Chế độ hưu trí theo quy định của 

pháp luật việt nam hiện hành 

Phạm Thị 

Phương Thảo 

TS. Phạm Hoàng 

Linh 

Khóa 

luận 

TN 

38.  Đại học 

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do 

người chưa thành niên gây ra theo 

quy định của Bộ luật Dân sự 2015 

Đặng Trung 

Thông 

GVC. TS Bùi 

Kim Hiếu 

Khóa 

luận 

TN 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực hiện 

Họ và tên 

người hướng dẫn 

Nội 

dung 

tóm tắt 

39.  Đại học 
Pháp luật về Thi hành án dân sự ở 

Việt Nam hiện nay 

Đặng Hà Thanh 

Thư 

GVC.TS. Nguyễn 

Ngọc Anh Đào 

Khóa 

luận 

TN 

40.  Đại học 

Pháp luật về quản lý tập thể quyền tác 

giả đối với tác phẩm âm nhạc ở Việt 

Nam  

Nguyễn Bảo 

Trân 

ThS. Đoàn Thanh 

Vũ  

Khóa 

luận 

TN 

41.  Đại học 

Biện pháp bảo lãnh bằng tài sản để 

đảm bảo thực hiện hợp đồng tín dụng 

theo quy định của pháp luật Việt Nam 

Bùi Vũ Tố 

Trang 

ThS. Huỳnh Nữ 

Khuê Các 

Khóa 

luận 

TN 

42.  Đại học 
Bảo hộ nhãn hiệu theo quy định của 

pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam. 

Hồ Thị Thu 

Trang 

GVC. TS Bùi 

Kim Hiếu 

Khóa 

luận 

TN 

43.  Đại học 

Thực tiễn việc công nhận và thi hành 

phán quyết trọng tài nước ngoài theo 

công ước New York năm 1958 

Phạm Thị Trinh 
Th.s Cao Tuấn 

Nghĩa 

Khóa 

luận 

TN 

44.  Đại học 

Pháp luật về Hợp đồng mua bán hàng 

hóa và thực tiễn thực hiện tại Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Trương Nguyễn 

Phương Uyên 

ThS. Dương 

Minh Truyền 

Khóa 

luận 

TN 

45.  Đại học 

Xác định và Phân chia di sản thừa kế 

theo quy định của pháp luật Dân sự 

Việt Nam hiện hành 

Nguyễn Trần 

Phượng Văn 

GVC. TS Bùi 

Kim Hiếu 

Khóa 

luận 

TN 

46.  Đại học 
Chế độ ốm đau trong hệ thống an sinh 

xã hội ở Việt Nam 
Hồ Gia Vi 

TS. Phạm Hoàng 

Linh 

Khóa 

luận 

TN 

47.  Đại học 

Quyền bảo vệ sự toàn vẹn của 

chương trình máy tính theo quy định 

của pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam 

Nguyễn Vũ Vy 
ThS. Lường 

Minh Sơn 

Khóa 

luận 

TN 

48.  Đại học 
Ứng dụng khai thác dữ liệu 

 trong dự báo thời tiết 

Nguyễn Sang 

Hoàng Kim 

TS. Trần Minh 

Thái 

Khóa 

luận 

TN 

49.  Đại học 
Phát triển hệ thống thông tin 

 viễn thông trên nền tảng Oracle 

Đoàn Ngọc 

Thuận 

ThS. Lê Thị 

Minhh Nguyện 

Khóa 

luận 

TN 

50.  Đại học 
Xây dựng hệ thống hiện mã độc 

 bằng Cuckoo Sandbox 

Mai Thị Ngọc 

Ánh 

Nguyễn Tài 

Phúc An 

ThS. Phạm Đình 

Thắng 

Khóa 

luận 

TN 

51.  Đại học 
Xây dựng giải pháp kiểm tra  

trắc nghiệm trên mạng Intranet 

Nguyễn Hoài 

Linh 

ThS. Đinh Xuân 

Lâm 

Khóa 

luận 

TN 

52.  Đại học 
Tìm hiểu StringBoot và xây dựng  

Website thi trắc nghiệm trực tuyến 

Đinh Tiến Đạt 

Trần Anh Đức 

ThS. Đặng Thị 

Kim Giao 

Khóa 

luận 

TN 

53.  Đại học 
Tìm hiểu StringBoot và xây dựng  

Website cho thuê phòng trọ 

Lê Đinh Công 

Chính 

Cao Trịnh Thu 

Hiền 

ThS. Đặng Thị 

Kim Giao 

Khóa 

luận 

TN 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực hiện 

Họ và tên 

người hướng dẫn 

Nội 

dung 

tóm tắt 

54.  Đại học 

Xây dựng giải pháp quản lý và  

bảo mật mạng Wifi tại cao ốc cho 

thuê 

Nguyễn Hào 

Hùng 

Lê Tuấn Anh 

ThS. Đinh Xuân 

Lâm 

Khóa 

luận 

TN 

55.  Đại học 
Xây dựng hệ thống IoT trong nông 

nghiệp kết hợp với Mobile 

Đinh Văn 

Hoàng 

Nguyễn Hữu 

Thạch 

ThS. Vũ Đình Ái 

Khóa 

luận 

TN 

56.  Đại học 

COVID – 19 impact and survival 

strategy in business tourism market in 

Ho Chi Minh City 

Phạm Ngọc 

Thanh Hằng 

ThS. Đỗ Diệu 

Linh 

Khóa 

luận 

TN 

57.  Đại học 
Xu hướng phát triển du lịch tại tỉnh 

Đăk Lăk 

Thới Thị Thùy 

Trang 

ThS. Nguyễn 

Công Trường 

Khóa 

luận 

TN 

 

- Luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin được công bố trên website tại địa chỉ: 

https://pga.huflit.edu.vn/luan-van-thac-si-cntt?nganh=mit 

- Luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh được công bố trên website tại địa chỉ: 

https://pga.huflit.edu.vn/luan-van-thac-si-qtkd?nganh=mba 

G. Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và 

doanh nghiệp 

STT 
Tên đơn vị đặt hàng 

đào tạo 
Số lượng 

Trình độ 

đào tạo 

Chuyên ngành 

đào tạo 
Kết quả đào tạo 

1           

2           

H. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức 

STT 
Tên chủ đề hội nghị, hội 

thảo khoa học 

Thời gian 

tổ chức 
Địa điểm tổ chức 

Số lượng 

đại biểu 

tham dự 

1 

Xây dựng và hoàn thiện 

khung pháp lý cho một số 

loại hình bất động sản 

Tháng 

01/2021 

Trường Đại học 

Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM 
 

2 

Phương pháp dịch thuật và 

việc ứng dụng công nghệ trí 

tuệ nhân tạo trong giảng dạy 

Biên-Phiên dịch tại HUFLIT 

Tháng 

3/2021 

Trường Đại học 

Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM 
 

3 

Đề xuất và xây dựng các mô 

hình giảng dạy và học tập 

hiệu quả trong thời kỳ đại 

dịch Covid 19 

Tháng 

4/2021 

Trường Đại học 

Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM 
 

4 Seminar Khoa CNTT 
Tháng 

4/2021 

Trường Đại học 

Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM 
 

5 
Hội thảo NCKH Giáo viên 

năm 2020-2021 

Tháng 

5/2021 
Trường Đại học  

https://pga.huflit.edu.vn/luan-van-thac-si-cntt?nganh=mit
https://pga.huflit.edu.vn/luan-van-thac-si-qtkd?nganh=mba


STT 
Tên chủ đề hội nghị, hội 

thảo khoa học 

Thời gian 

tổ chức 
Địa điểm tổ chức 

Số lượng 

đại biểu 

tham dự 

Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM 

 

I. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công 

nghệ, sản xuất thử và tư vấn 

STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa 

học công nghệ 

Người chủ 

trì và các 

thành viên 

Đối tác 

trong nước 

và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

(triệu đồng) 

Tóm tắt 

sản phẩm, 

ứng dụng 

thực tiễn 

1 

Ngoại giao quốc phòng 

của Việt nam với các nước 

lớn trong thế kỷ XXI 

TS. Phạm 

Thị Yên 
 2021-2022 40  

2 

Chính sách đối ngoại Hoa 

kỳ dưới thời Barack 

Obama (2008 – 2016) 

ThS. Ngô 

Thị Bích 

Lan 

 2021-2022 40  

3 
Khai thác mẫu tuần tự có 

trọng số 

TS. Trần 

Minh Thái 
 2021-2022 30  

4 

Xây dựng hệ thống truy 

xuất hồ sơ bệnh án điện tử 

với thế hệ Blockchain 3.0 

TS. Nguyễn 

Anh Tuấn 
 2021-2022 40  

5 

Phân tích, thiết kế công 

nghệ truy xuất nguồn gốc 

sản phẩm bằng tem xác 

thực đa cấp độ bảo mật 

ứng dụng tại HUFLIT * 

TS. Nguyễn 

Thành 

Trung 

 2021-2022 65  

K. Công khai thông tin kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục 

STT 

Tên cơ sở 

đào tạo hoặc 

các chương 

trình đào tạo 

Thời điểm 

đánh giá 

ngoài 

Kết quả 

đánh giá/ 

Công 

nhận 

Nghị quyết 

của Hội đồng 

KĐCLGD 

Công nhận 

đạt/ không 

đạt chất 

lượng giáo 

dục 

Giấy chứng nhận/ 

Công nhận 

Ngày cấp Giá trị đến 

1 

Trường đại 

học Ngoại 

ngữ - Tin học 

TP.HCM 

08/01/2018 

- 

12/01/2008 

Đạt yêu 

cầu 

07/NQ-

HĐKĐCLGD 

của Trung tâm 

Kiểm định 

chất lượng 

giáo dục – Đại 

học Đà Nẵng 

Đạt tiêu 

chuẩn chất 

lượng giáo 

dục 

27/5/2018 26/5/2023 

  

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 8 năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký, đóng dấu) 

 

Nguyễn Anh Tuấn 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCM 

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020 – 2021 

(Đính kèm theo Báo cáo số:17/BC-ĐNT ngày 07/8/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Ngoại ngữ-Tin học TP.HCM) 

A. Công khai thông tin về diện tích đất, tổng diện tích sàn xây dựng 

STT Nội dung 
Diện tích 

(m2) 

Hình thức sử dụng 

Sở hữu Liên kết Thuê 

1 
Tổng diện tích đất cơ sở đào tạo quản 

lý sử dụng 
12.903,4    

 Trong đó:     

a Trụ sở chính tại Quận 10, TPHCM 3.194   x 

b Phân hiệu tại...     

c Cơ sở 2 tại Huyện Hóc Môn, TPHCM 9.025,4 x   

d Cơ sở 3 tại Quận 10, TPHCM 320   x 

e Cơ sở 4 tại Quận 10, TPHCM 364   x 

2 
Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ 

đào tạo, nghiên cứu khoa học 
30.448    

 Trong đó:     

a Trụ sở chính tại Quận 10, TPHCM 13.448   x 

b Phân hiệu tại...     

c Cơ sở 2 tại Huyện Hóc Môn, TPHCM 12.689 x   

d Cơ sở 3 tại Quận 10, TPHCM 2.920   x 

e Cơ sở 4 tại Quận 10, TPHCM 1.391   x 

B. Công khai thông tin về các phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, 

nhà tập đa năng, hội trường, phòng học, thư viện, trung tâm học liệu 

STT Tên 
Số 

lượng 
Mục đích sử dụng 

Đối 

tượng 

sử dụng 

Diện 

tích 

sàn 

xây 

dựng 

(m2) 

Hình thức 

sử dụng 

Sở 

hữu 

Liên 

kết 
Thuê 

1 Phòng thí nghiệm           

2 Phòng thực hành  34 

Thực hành các môn học trên máy 

tính, các môn học thuộc lĩnh vực 

nhà hàng, khách sạn, tài chính, 

kế toán, ngôn ngữ, …  

GV, SV  2.579 x     x 

3 Xưởng thực tập               

4 Nhà tập đa năng               

5 Hội trường  3 
 Các hoạt động chung của Nhà 

trường và các hoạt động của SV 

CB, 

GV, SV 
 1.609  x    x 



6 Phòng học  271 Giảng dạy và học tập  GV, SV  22.655  x   x  

7 
Phòng học đa 

phương tiện 
              

8 Thư viện  2  Tự học và nghiên cứu tài liệu 
CB, 

GV, SV 
 1.934 x    x  

9 
Trung tâm học 

liệu 
              

10 
Các phòng chức 

năng khác 
27 Làm việc và phục vụ SV  

CB, 

GV, SV 
 1.671  x   x  

C. Công khai thông tin về học liệu (sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) của 

thư viện và trung tâm học liệu 

STT Tên Số lượng 

1 Số phòng đọc 01 

2 Số chỗ ngồi đọc 200 

3 Số máy tính của thư viện 28 

4 
Số lượng đầu sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu 

trong thư viện (đầu sách, tạp chí) 

Sách: 16.202 tựa, 42.361 bản 

Báo, Tạp chí: 51 tựa 

CSDL tài liệu nội sinh: 875 tựa 

5 Số thư viện điện tử liên kết ngoài trường 09 

D. Diện tích đất/sinh viên; diện tích sàn/sinh viên 

STT Tên Tỷ lệ 

1 Diện tích đất/sinh viên  1,24m2/sinh viên  

2 Diện tích sàn/sinh viên 2,94m2/sinh viên  

  

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 8 năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký, đóng dấu) 

 

 

Nguyễn Anh Tuấn 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCM 

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học 

năm học 2020 – 2021 

(Đính kèm theo Báo cáo số:17/BC-ĐNT ngày 07/8/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Ngoại ngữ-Tin học TP.HCM) 

A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu 

STT Nội dung 
Tổng 

số 

Chức danh Trình độ đào tạo 
Hạng chức danh 

nghề nghiệp 

Giáo 

sư 

Phó 

Giáo 

sư 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại 

học 

Cao 

đẳng 

Trình 

độ 

khác 

Hạng 

III 

Hạng 

II 

Hạng 

I 

I Tổng số 410 1 5 39 319 46      

1 
Giảng viên cơ 

hữu theo ngành 
           

a Khối ngành I            

 Ngành...            

 Ngành...            

b Khối ngành II            

 Ngành...            

c Khối ngành III 121 0 1 16 94 10      

1 
Ngành Quản trị 

kinh doanh 
53 0 1 6 41 5      

2 
Ngành Kinh 

doanh Quốc tế 
24 0 0 1 23 0      

3 
Ngành Tài chính 

Ngân hàng 
13 0 0 2 9 2      

4 Ngành Kế toán 13 0 0 3 9 1      

5 Luật Kinh tế 18 0 0 4 12 2      

d Khối ngành IV            

 Ngành...            

đ Khối ngành V 52 0 4 5 39 4      

 
Ngành Công 

nghệ thông tin 
52 0 4 5 39 4      

e Khối ngành VI            

 Ngành...            

 Khối ngành VII 214 1 0 15 176 22      

1 
Ngành Ngôn ngữ 

Anh 
97 0 0 4 85 8      

2 Ngành Ngôn ngữ 11 0 0 2 9 0      



STT Nội dung 
Tổng 

số 

Chức danh Trình độ đào tạo 
Hạng chức danh 

nghề nghiệp 

Giáo 

sư 

Phó 

Giáo 

sư 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại 

học 

Cao 

đẳng 

Trình 

độ 

khác 

Hạng 

III 

Hạng 

II 

Hạng 

I 

Trung quốc 

3 

Ngành Quản trị 

dịch vụ và du 

lịch lữ hành 

14 0 0 2 10 2      

4 
Ngành Quản trị 

khách sạn 
25 0 0 2 20 3      

5 
Ngành Quan hệ 

quốc tế 
37 0 0 3 30 4      

6 
Ngành Đông 

Phương học 
30 1 0 2 22 5      

2 
Giảng viên cơ 

hữu môn chung 
23 0 0 3 10 10      

B. Công khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi  

II Khối ngành Tỷ lệ Sinh viên/ Giảng viên cơ hữu quy đổi 

1 Khối ngành I   

2 Khối ngành II   

3 Khối ngành III 23.05 

4 Khối ngành IV   

5 Khối ngành V 19.76  

6 Khối ngành VI   

7 Khối ngành VII 24.12  

  

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 8 năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký, đóng dấu) 

 

 

Nguyễn Anh Tuấn 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCM 

 

THÔNG BÁO 

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020 – 2021 

(Đính kèm theo Báo cáo số:17/BC-ĐNT ngày 07/8/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Ngoại ngữ-Tin học TP.HCM) 

 

STT Nội dung Đơn vị tính 
Học phí/1SV/năm 

năm học 2020-2021 

Dự kiến học phí/1SV 

của cả khóa học 

I 
Học phí chính quy 

chương trình đại trà 
      

1 Tiến sĩ Triệu đồng/năm     

  Khối ngành... Triệu đồng/năm     

2 Thạc sỹ Triệu đồng/năm 
30 triệu 

đồng/SV/năm  

60 triệu 

đồng/SV/năm   

  Khối ngành... Triệu đồng/năm     

3 Đại học Triệu đồng/năm 
30,45 triệu 

đồng/SV/năm  

121,8 triệu 

đồng/SV/năm  

  Khối ngành... Triệu đồng/năm     

4 Cao đẳng sư phạm Triệu đồng/năm     

5 Trung cấp sư phạm Triệu đồng/năm     

II 
Học phí chính quy 

chương trình khác 
      

1 Tiến sĩ Triệu đồng/năm     

  Khối ngành... Triệu đồng/năm     

2 Thạc sỹ Triệu đồng/năm     

  Khối ngành... Triệu đồng/năm     

3 Đại học Triệu đồng/năm     

  Khối ngành... Triệu đồng/năm     

4 Cao đẳng sư phạm Triệu đồng/năm     

5 Trung cấp sư phạm Triệu đồng/năm     

III 
Học phí hình thức 

vừa học vừa làm 
      

1 Đại học Triệu đồng/năm     

  Khối ngành... Triệu đồng/năm     

2 Cao đẳng sư phạm Triệu đồng/năm     

3 Trung cấp sư phạm Triệu đồng/năm     

IV Tổng thu năm Tỷ đồng     

1 Từ ngân sách Tỷ đồng     

2 Từ học phí Tỷ đồng 
30,43 triệu 

đồng/SV/năm  
316,65 tỷ đồng  



STT Nội dung Đơn vị tính 
Học phí/1SV/năm 

năm học 2020-2021 

Dự kiến học phí/1SV 

của cả khóa học 

3 

Từ nghiên cứu khoa 

học và chuyển giao 

công nghệ 

Tỷ đồng    0 tỷ dồng 

4 
Từ nguồn hợp pháp 

khác 
Tỷ đồng     

  

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 8 năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký, đóng dấu) 

 

 

Nguyễn Anh Tuấn 

  

 

 

  

 

 

 


